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1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:
- Thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại ? Ý nghĩa và tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp lần 1, 2?
- Nêu những thành tựu tiêu biểu của các cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại ? Ý nghĩa, tác động kinh tế- xã hội của các cuộc cách mạng lần 3,4 ?
-Rút ra tác động của  cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến thế hệ học sinh, sinh viên.
- Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời cổ- trung đại ? Liên hệ đến bản thân em để thấy được những ảnh hưởng của văn minh Đông Nam Á còn tồn tại đến ngày nay? 
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
- Rèn luyện kỹ năng học kiến thức : các cấp độ tái hiện, thông hiểu, nhận thức cấp độ thấp, cao: phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá sự kiện lịch sử.
-Hướng dẫn học sinh viết bài tự luận và đánh trắc nghiệm có hiệu quả.
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2.4.Câu hỏi và bài tập minh họa : 
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
Mức độ nhận biết
Câu 1. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở đâu?
	A. Anh.	B. Đức.	C. Pháp.	D. Mỹ.
Câu 2. Ai là người đầu tiên phát minh ra mạng lưới toàn cầu (Word Wide Web)?
	A. Stip Gióp.	B. Tim Béc-nơ.	C. Giôn Su-li-van.	D. Bin Gết. 
Câu 3. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra mạnh mẽ ở các nước nào?
	A. Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản.	B. Anh, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản.
	C. Ấn Độ, Đức, Mỹ, Trung Quốc.	D. Anh, Mỹ, Nhật Bản, Nga.
Câu 4. Phong trào “rào đất cướp ruộng” dùng để chỉ hiện tượng gì?
A. Tranh giành ruộng đất giữa các lãnh chúa phong kiến.
B. Nông nô đấu tranh bảo vệ ruộng đất của mình.
C. Quý tộc phong kiến thôn tính ruộng đất của nhau.
D. Quý tộc phong kiến tước đoạt ruộng đất của nông nô để chăn nuôi cừu.
Câu 5. Hoạt động kinh tế đặc trưng của Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại là 
 A. thương mại đường biển.	                 B. nông nghiệp trồng lúa cạn.
C. [bookmark: bookmark242]thủ công nghiệp dân gian.	                 D. nông nghiệp trồng lúa nước.
Câu 6. Những thành tựu cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là?
A. máy kéo sợi, máy dệt, máy hơi nước, đầu máy xe lửa.
B. máy kéo sợi, máy dệt, máy hơi nước, máy bay.
C. máy kéo sợi, máy dệt, ô tô, máy hơi nước.
D. máy dệt, máy hơi nước, tàu thuỷ, điện thoại.
Câu 7. Tô-mát Ê-đi-xơn là người đã phát minh ra
A. bóng đèn sợi đốt trong.	B. dòng điện xoay chiều.
C. vô tuyến điện.	D. điện thoại.
Câu 8. Những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai là gì?
A. Máy hơi nước, điện thoại, điện, ô tô.	B. Điện thoại, điện, ô tô, máy bay.
C. Ô tô, máy bay, máy tính, internet.	D. Điện thoại, điện, ô tô, tàu hoả.
Câu 9. Phật giáo được du nhập vào khu vực Đông Nam Á từ đâu?
A. Ấn Độ.	B. Trung Quốc.
C. Ấn Độ và Trung Quốc.	D. Các nước Ả Rập.
Câu 10. Giêm Oát là người đã phát minh ra
A. con thon bay.	B. máy dệt.        C. máy hơi nước.             D. đầu máy xe lửa.
Câu 11. Động cơ đốt trong được phát minh trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất có ý nghĩa gì?
A. [bookmark: bookmark184]thúc đầy cơ giới hoả sản xuất.
B. [bookmark: bookmark185][bookmark: _GoBack]khởi đầu quá trinh công nghiệp hoá.
C. giúp cho liên lạc ngày càng thuận tiện.
D. mở ra khả năng ứng dụng nguồn năng lượng mới.
Câu 12. Nguồn năng lượng bắt đầu được sử dụng từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai là:
	A.Than đá
	B.Thuỷ điện

	C.Điện
	D.Dầu mỏ


Câu 13. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng là ai?
	A. U. Ga-ga-rin.	B. Neo Am-strong.	C. Phạm Tuân.	D. Bu A-đin.
Câu 14. Trong các phát minh sau, phát minh nào không phải là thành tựu tiêu biểu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư?
	A. Trí tuệ nhân tạo.	B. Dữ liệu lớn.	C. Internet.       D. Điện toán đám mây.
Câu 15. Phát minh quan trọng nhất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là gi?
A. [bookmark: bookmark174]Máy dệt Gien-ny.                 	C. Máy hơi nước.
B. Đầu máy xe lửa.                    	D. Bóng đèn điện.
Mức độ thông hiểu 
Câu 1. Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại không có những tác động nào sau đây?
A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động.
B. Hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp, thành thị.
C. Gây ô nhiễm môi trường, bóc lột lao động phụ nữ, trẻ em, xâm chiếm thuộc địa.
D. Thúc đẩy toàn cầu hoá, tự động hoá, thương mại điện tử, tự do thông tin.
Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử dẫn đến Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?
A. Những tiến bộ của khoa học, kĩ thuật vào đầu thế kỉ XX.
B. Cuộc đua vũ trang giữa các cường quốc.
C. Sự vơi cạn các nguồn tài nguyên hoá thạch.
D. Xu thế toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ.
Câu 3. Những phát minh cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là gì?
A. Máy tính, rô-bốt, internet, vệ tinh nhân tạo.
B. Máy tính, máy bay, internet, vệ tinh nhân tạo.
C. Máy tính, rô-bốt, internet, trí tuệ nhân tạo.
D. Tên lửa, rô-bốt, internet, vệ tinh nhân tạo.
Câu 4. Những tôn giáo nào được truyền bá từ Ấn Độ vào khu vực Đông Nam Á?
A. Phật giáo, Hinđu, Hồi giáo.	B. Hinđu, Hồi giáo.
C. Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo.	D. Hinđu, Công giáo.
Câu 5. Các loại chữ viết như: Chăm cổ, Khơ-me cổ, Mã Lai cổ được sáng tạo trên cơ sở học tập loại chữ viết nào?
A. Chữ Phạn, chữ Pa-li của người Ấn Độ.	B. Chũ Hán của người Trung Quốc.
C. Chữ Nôm của người Việt.	D. Chữ tượng hình của người Ai Cập.
Câu 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du là tác phẩm được sáng tác và ghi lại bằng loại chữ nào?
A. Chữ Hán.	B. Chữ Nôm.	C. Chữ Phạn.	D. Chữ Quốc ngữ.
Câu 7. Phần lớn các công trình kiến trúc nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á có điểm gì nổi bật?
A. Đều là công trình liên quan đến tôn giáo.
B. Là sản phẩm của cộng đồng cư dân di cư từ Ấn Độ và Trung Quốc.
C. Đa số là các công trình Phật giáo.
D. Đều được UNESCO ghi danh.
Câu 8. Nét độc đáo về tôn giáo, tín ngưỡng, thể hiện văn hoá truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á là gì?
A. Sự bảo tồn và truyền bá đến ngày nay của các tín ngưỡng bản địa đặc sắc.
B. Sự đa dạng và phát triển tương đối hoà hợp của các tôn giáo.
C. Phản ánh đời sống vật chất, tinh thần phong phú của cư dân nông nghiệp.
D. Sự giao thoa mạnh mẽ của các nền văn hoá ngoài khu vực.
Câu 9. Một trong những ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại là
A. [bookmark: bookmark212]máy móc dần dần thay thế sức lao động của con người.
B. [bookmark: bookmark213]khởi đầu quá trinh còng nghiệp hoá.
C.đưa nhân loại sang nền văn minh thông tin.
D.chuyển nền sản xuất thủ công sang cơ khí hoá.
Câu 10. Nội dung nào sau đây không phải là trụ cột của toàn cầu hoá?
A. [bookmark: bookmark214]Mạng lưới thông tin toàn cầu.
B. [bookmark: bookmark215]Mạng lưới và hệ thống siêu thị toàn cầu.
C.Mạng lưới và hệ thống tài chinh toàn cầu.
D.Mạng lưới giáo dục toàn cầu.
[bookmark: bookmark956][bookmark: bookmark957][bookmark: bookmark959]Câu 11.Hạn chế cơ bản nhất của các cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là:
[bookmark: bookmark960]A.việc đổi mới về cơ cấu dân cư và chất lượng nguồn nhân lực.
[bookmark: bookmark961]B.sự phân công lao động và chuyên môn hoá ngày càng sâu sắc.
C. làm thay đổi lối sống và phương thức làm việc của con người.
D. ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động, dịch bệnh, vũ khí huỷ diệt.
Câu 12. Đông Nam Á có hình thức tín ngưỡng nào vẫn được duy trì và phổ biến đến ngày nay?
A. Thờ các vị thẩn.	B.Tín ngưỡng phồn thực.
C Thờ cúng tổ tiên.	D. Nghi thức cầu mong được mùa.
[bookmark: bookmark1056][bookmark: bookmark1057][bookmark: bookmark1059]Câu 13. Văn hoá Đông Nam Á có đặc điểm gì nổi bật?
A. [bookmark: bookmark1060]Chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo.
B. [bookmark: bookmark1061]Thống nhất trong đa dạng.
C. Bị chi phối bởi văn hoá Ấn Độ.
D. Chịu ảnh hưởng văn hoá Trung Quốc.
Câu 14. Kiến trúc nào sau đây được coi là biểu tượng văn hoá thích hợp với điều kiện khi hậu nóng ầm ở các địa hình khác nhau của cư dân Đông Nam Á?
[bookmark: bookmark257]A. Nhà sàn.	B. Nhà trên sông.         C.Nhà trệt.	D. Nhà mái bằng.
Câu 15. Những yếu to cốt lõi của kĩ thuật số trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?
A. [bookmark: bookmark210]Internet kết nối vạn vật (loT), công nghệ sinh học, công nghệ liên ngành, đa ngành.
B. [bookmark: bookmark211]Trí tuệ nhàn tạo (Al), Internet kết nối vạn vật (loT), Dữ liệu lớn (Big Data).
C. Tri tuệ nhân tạo (Al), Internet kết nối vạn vật ỢoT), công nghệ sinh học.
D. Kĩ thuật số; công nghệ sinh học, công nghệ hên ngành, đa ngành.
[bookmark: bookmark154]Mức độ vận dụng thấp
Câu 1. Vì sao nhiều tôn giáo lớn trên thế giới được truyền bá và phát triển ở các quốc gia Đông Nam Á?
A. Khu vực Đông Nam Á được coi như “ngã tư đường”, là trung tâm giao thương và giao lưu văn hoá thế giới.
B. Đông Nam Á nằm giữa hai nền văn minh lớn của thế giới là Ấn Độ và Trung Hoa.
C. Hoạt động truyền giáo mạnh mẽ của các nhà truyền giáo bên ngoài.
D. Các tôn giáo phù hợp với đời sống tin thần, tâm linh của cư dân bản địa.
Câu 2. Một trong những ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại là
A. máy móc dần dần thay thế sức lao động của con người.
B. khởi đầu quá trinh công nghiệp hoá.
C. đưa nhân loại sang nền văn minh thông tin.
D. chuyển nền sản xuất thủ công sang cơ khí hoá.
Câu 3. Yếu tố văn hoá mới bên ngoài du nhập vào và có tác động tới sự chuyển biến về văn hoá ở Đông Nam Á trong khoảng thế kỉ X - XV là:
	A. Phật giáo
	B. Hin-đu giáo.

	C.Hồi giáo
	D.Thiên chúa giáo


[bookmark: bookmark1050][bookmark: bookmark1051][bookmark: bookmark1053][bookmark: bookmark913][bookmark: bookmark914][bookmark: bookmark916]Câu 4.Nét nổi bật của nền văn hoá các dân tộc Đông Nam Á là gì?
A. [bookmark: bookmark1054]Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá Ấn Độ.
B. [bookmark: bookmark1055]Chịu ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc.
C.  Nền văn hoá mang tính bản địa sâu sắc và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của những thành tựu văn hoá Ấn Độ.
D. Tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng văn hoá bên ngoài, kết hợp với văn hoá bản địa tạo một nền văn hoá riêng và độc đáo.
Câu 5.Nguồn gốc chung của các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử là
A. [bookmark: bookmark917]nhu cầu chạy đua vũ trang, sản xuất vũ khí.
B. [bookmark: bookmark918]phát minh ra các năng lượng, vật liệu mới.
C. sự bùng nổ dân số và cạn kiệt về tài nguyên.
D. nhu cầu cao của cuộc sống và sản xuất.
Mức độ vận dụng cao
Câu 1. Vì sao nhiều tôn giáo lớn trên thế giới được truyền bá và phát triển ở các quốc gia Đông Nam Á?
A. Khu vực Đông Nam Á được coi như “ngã tư đường”, là trung tâm giao thương và giao lưu văn hoá thế giới.
B. Đông Nam Á nằm giữa hai nền văn minh lớn của thế giới là Ấn Độ và Trung Hoa.
C. Hoạt động truyền giáo mạnh mẽ của các nhà truyền giáo bên ngoài.
D. Các tôn giáo phù hợp với đời sống tin thần, tâm linh của cư dân bản địa.
Câu 2. Theo em, ý nào không phù hợp về ý nghĩa của việc cư dân các quốc gia Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết của mình từ thời cổ - trung đại?
A. Từ rất xa xưa, cư dân trong khu vực đã biết tiếp thu những thành tựu văn minh nhân loại để phát triển nền văn minh của mình.
B. Thể hiện sức sáng tạo, ý thức tự chủ, tự cường của cư dân các dân tộc Đông Nam Á.
C. Tạo điều kiện cho sự phát triển rực rỡ của nền văn học dân tộc.
D. Chữ viết sáng tạo trên cơ sở vay mượn từ bên ngoài nên tính dân tộc không cao.
Câu 3. Nhận định nào sau đây không phản ảnh đúng tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đối với xã hội và văn hoà?
A. [bookmark: bookmark219]Các cuộc cách mạng công nghiệp thời ki hiện đại đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ở trinh độ cao hơn so với các cuộc cách mạng trước đó.
B. [bookmark: bookmark220]Thách thức với văn hoá các dân tộc trên thế giới trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay là sự phát sinh tinh trạng vãn hoá “lai căn”.
C. Thách thức với văn hóa các dân tộc tiên thế giới trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay là nguy cơ đảnh mất văn hoá truyền thống.
D. Cuộc đấu tranh của công nhân hiện đại mang tính chất kinh tế-xã hội nhiều hơn.
[bookmark: bookmark919][bookmark: bookmark920][bookmark: bookmark922]Câu 4.Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư?
A. [bookmark: bookmark923]Sự hoà trộn công nghệ, xoá bỏ ranh giới giữa các lĩnh vực vật lí, kĩ thuật số và sinh học.
B. [bookmark: bookmark924]Hình thành thị trường thế giới mới với xu thế toàn cầu hoá.
C. Điện toán hoá ngành sản xuất, không cần con người tham gia.
D. Đột phá đồng thời ở nhiều lĩnh vực, chuyển hoá toàn bộ thế giới thực thành thế giới số.
[bookmark: bookmark962][bookmark: bookmark963][bookmark: bookmark965]Câu 5. Một trong những hệ quả của các cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là
A. [bookmark: bookmark966]hình thành và phát triển xu thế toàn cầu hoá.
B. [bookmark: bookmark967]quá trình cướp bóc thuộc địa, ô nhiễm môi trường.
C. tạo ra những tiền đề cho cách mạng xã hội chủ nghĩa.
D. chủ nghĩa tư bản độc quyền thay thế tự do cạnh tranh.
      
PHẦN 1: TỰ LUẬN
Câu 1. Trình bày thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất? Ý nghĩa của những thành tựu này?
 Câu 2. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 đã thúc đẩy ứng dụng nguồn năng lượng nào vào cuộc sống? Em hãy nêu những phát minh về nguồn năng lượng đó? 
Câu 3.Có ý kiến cho rằng: Cách mạng công nghiệp hiện đại có nhiều tác động tích cực với sự phát triển kinh tế, đời sống xã hội, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít tác động tiêu cực, gây thảm hoạ.Em có đồng ý với ý kiến đó không? Hãy lấy ví dụ chứng minh?
Câu 4. Trình bày thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư? Nêu ý nghĩa và tác động kinh tế- xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại?
Câu 5.Hành trình phát triển của văn minh Đông Nam Á trải qua các giai đoạn nào? Nền văn minh Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của các nền văn minh nào trong quá trình phát triển? Hãy lấy ví dụ minh hoạ cho sự ảnh hưởng đó? 
2.5. Đề minh họa 
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Câu 1. Những phát minh cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là gì?
A. Máy tính, rô-bốt, internet, vệ tinh nhân tạo.
B. Máy tính, máy bay, internet, vệ tinh nhân tạo.
C. Máy tính, rô-bốt, internet, trí tuệ nhân tạo.
D. Tên lửa, rô-bốt, internet, vệ tinh nhân tạo.
Câu 2. Thành tựu tiêu biểu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là
A. [bookmark: bookmark180]chế tạo máy hơi nước.
B. [bookmark: bookmark181]ngành hàng không ra đời.
C. [bookmark: bookmark182]lần đầu tiên xuất hiện tàu thuỷ chạy bằng hơi nước.
D. [bookmark: bookmark183]xuất hiện công nghệ thông tin.
Câu 3. Những yếu to cốt lõi của lã thuật số trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?
A. Internet kết nối vạn vật (loT), công nghệ sinh học, công nghệ liên ngành, đa ngành.
B. Trí tuệ nhàn tạo (Al), Internet kết nối vạn vật (loT), Dữ liệu lớn (Big Data), 
C.  Tri tuệ nhân tạo (Al), Internet kết nối vạn vật OoT), công nghệ sinh học.
D.  Kĩ thuật số; công nghệ sinh học, công nghệ hên ngành, đa ngành.
[bookmark: bookmark905][bookmark: bookmark903][bookmark: bookmark904][bookmark: bookmark906]Câu 4. Ý nào không đúng về các nhân tố cốt lõi của quá trình hình thành và phát triển nền văn minh trong khu vực Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
A. Nền nông nghiệp trồng lúa nước.
B. Chịu ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa.
C. Chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các nền văn minh Tây Á và Bắc Phi.
D. Tiếp thu ảnh hưởng của văn minh phương Tây.
Câu 5.Quốc gia khởi đầu Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai và thứ ba là
A. Anh.	B. Nhật	C. Mỹ.	D. Liên Xô.
Câu 6. Thành tựu quan trọng nào sau đây trong các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đã góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho con người?
	A. Tri tuệ nhân tạo.
	B. Máy hơi nước.

	C. Cuộc “Cách mạng xanh”.
	D. Công nghệ thông tin.


Câu 7. Nét độc đáo về tôn giáo, tín ngưỡng, thể hiện văn hoá truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á là gì?
A. Sự bảo tồn và truyền bá đến ngày nay của các tín ngưỡng bản địa đặc sắc.
B. Sự đa dạng và phát triển tương đối hoà hợp của các tôn giáo.
C. Phản ánh đời sống vật chất, tinh thần phong phú của cư dân nông nghiệp.
D. Sự giao thoa mạnh mẽ của các nền văn hoá ngoài khu vực.
Câu 8. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và thử tư tác động lớn đến xã hội, thể hiện ở sự xuất hiện của:
	A.giai cấp công nhân hiện đại.
	B.toàn cầu hoá.

	C.Công nghệ thông tin.
	D. Internet


Câu 9. Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại không có những tác động nào sau đây?
A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động.
B. Hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp, thành thị.
C. Gây ô nhiễm môi trường, bóc lột lao động phụ nữ, trẻ em, xâm chiếm thuộc địa.
D. Thúc đẩy toàn cầu hoá, tự động hoá, thương mại điện tử, tự do thông tin.
Câu 10. Theo em, ý nào không phù hợp về ý nghĩa của việc cư dân các quốc gia Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết của mình từ thời cổ - trung đại?
A. Từ rất xa xưa, cư dân trong khu vực đã biết tiếp thu những thành tựu văn minh nhân loại để phát triển nền văn minh của mình.
B. Thể hiện sức sáng tạo, ý thức tự chủ, tự cường của cư dân các dân tộc Đông Nam Á.
C. Tạo điều kiện cho sự phát triển rực rỡ của nền văn học dân tộc.
D. Chữ viết sáng tạo trên cơ sở vay mượn từ bên ngoài nên tính dân tộc không cao.
Câu 11. Động cơ đốt trong được phát minh trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất có ý nghĩa
A. thúc đầy cơ giới hoả sản xuất.
B. khởi đầu quá trinh công nghiệp hoá.
C. giúp cho liên lạc ngày càng thuận tiện.
D. mở ra khả năng ứng dụng nguồn năng lượng mới.
Câu 12. Một trong những yếu tố tác động đến sự khủng hoảng và suy vong của nhiều quốc gia phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX là
A. [bookmark: bookmark252]sự du nhập của Thiên Chúa giáo.
B. [bookmark: bookmark253]Quá trình xâm nhập của các nước phương Tây.
C. sự xâm nhập và lan toả của Hồi giáo.
D. sự bành trướng và xâm lược của Trung Hoa.
Câu 13. Trong các phát minh sau, phát minh nào không phải là thành tựu tiêu biểu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư?
	A. Trí tuệ nhân tạo.	B. Dữ liệu lớn.	C. Internet.                     D. Điện toán đám mây.
Câu 14. Máy tính cá nhân đầu tiên do ai phát minh?
	A. Stip Gióp.	B. Bin Gết.
	C. Pôn A-len và Bin Gết.	D. Pret-pơ Éc-cơ.
Câu 15. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp là đặc điểm của cuộc Cách mạng công nghiệp
	A. lần thứ nhất.
	B. lần thứ hai.
	C. lần thứ ba.
	D. lần thứ tư.


Câu 16. Yếu tố văn hoá nào sau đây giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đầy quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá giữa phương Tây với Đông Nam Á?
	A. Lễ hội.
	B. Ngôn ngữ.
	C. Kiến trúc.
	D. Văn học.


II.Tự luận ( 6 điểm)
Câu 1: Trình bày thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ hai? Ý nghĩa và tác động của những thành tựu này?
Câu 2:  Cho các cụm từ sau:
 A. chiếc máy tinh để bàn,  B. Windows,  C. tin học,D. máy tinh cỡ lớn, E. hình thức số,G. lập trình viên. Hãy:
[bookmark: bookmark221]a.Điền các cụm từ trên vào chỗ chấm (. . .) trong đoạn tư liệu dưới đây sao cho phù hợp với các cuộc cách mạng công nghiệp thời ki hiện đại.
“Lần đâu tiên, nhũng máy tinh cá nhân sử dụng phẩn mềm ...(1) đã cho phép hàng triệu cá nhãn tạo ra nội dung dưới ...(2) và điểu này có nghĩa rằng nội dung có thế được chia sẻ rộng rãi ờ khoảng cách xa. Cuộc cách mạng này tạo ra một đội ngũ những người có thể tạo ra nội dung dưới hình thức số một cách dễ dàng hon với chi phi thấp hon bao giờ hết - từ ...(3), ở trong bếp, trên giường ngủ và trong tầng hầm - thay vì phải cần có một chiếc ...(4) chủ yếu dành cho mục đích kinh doanh. Đột nhiên, những con người bình thường có thể được hưởng lợi từ ...(5) mà không cẩn phải trở thành ...(6)”.
[bookmark: bookmark222](Thế giới phẳng, Thô-mát L. Phờ-ri-man)
b.Rút ra ý nghĩa của cuộc cách mạng công nghiệp hiện đại.
Câu 3:Trình bày thành tựu tư tưởng, tôn giáo của văn minh Đông Nam Á? Theo em, văn hoá Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của nền văn minh nào? Lấy ví dụ?
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